Đôi nét về ngành dệt may Nam Phi

Tình hình sản xuất

Hiện nay tại Nam Phi có khoảng gần 2000 công ty sản xuất hàng dệt may trong đó ngành dệt có trên 350 nhà máy lớn. Tính trung bình mỗi năm ngành dệt may Nam Phi sản xuất ra một lượng vải dệt trị giá khoảng 1,76 tỉ USD và sản lượng quần áo may từ nguồn vải này lên tới 191 triệu đơn vị. 

Mặc dù qui mô ngành dệt may của Nam Phi còn nhỏ nhưng đã đạt được những thành tựu  ấn tượng trên thị trường thế giới. San Fibres, một nhà sản xuất sợi địa phương cung cấp tới 80% lượng chỉ sợi sử dụng trong ngành thêu trang trí của thế giới; Nhà máy dệt Gelvenor cung cấp hơn 50% nhu cầu của thế giới về vải dù. Nam Phi còn là nước sản xuất mặt hàng len lớn thứ 5 của thế giới. Hàng dệt may của Nam Phi được sản xuất chủ yếu ở các tỉnh Western Cape, Kwa Zulu Natal, Gauteng và Eastern Cape.
Trong giai đoạn hiện nay, ngành dệt may Nam Phi đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của hàng nhập khẩu. Các nhà máy trong nước năng suất thấp hơn và không thể cạnh tranh về giá với hàng ngoại nhập khiến cho nhiều nhà máy phải đóng cửa hoạc thu hẹp sản xuất. Hiện hàng dệt may nhập khẩu chiếm tới trên 80% thị phần hàng dệt may tại Nam Phi. 

Tình hình xuất nhập khẩu dệt  may của Nam Phi

 Mặc dù ngành dệt may của Nam Phi được hưởng một số ưu đãi mà Mỹ và EU dành cho hàng xuất khẩu của nước này nhưng nhìn chung xuất khẩu những mặt hàng này của Nam Phi vẫn còn rất khiêm tốn và không ổn định. Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương Nam Phi, kim ngạch xuất khẩu dệt may của nước này trong các năm 2007, 2008, 2009 và 2010 tương ứng là 720,22 triệu USD, 778,51 triệu USD, 663,29 triệu USD và 627,38 triệu USD. Trong năm 2010, 05 nước nhập khẩu hàng đầu dệt may của Nam Phi theo thứ tự là Trung Quốc, Ý, Séc, Anh và Ấn Độ với tổng kim ngạch xuất khẩu vào 5 thị trường này đạt 261,09 triệu USD, chiếm tới 42% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn bộ mặt hàng dệt may của Nam Phi. 

Hiện nay, Nam Phi vẫn phải đang nhập khẩu phần lớn hàng dệt may phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước của mình. Tính bình quân giai đoạn 2007-2010, tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này là 6,5%. Năm 2010, Nam Phi nhập khẩu  2,7 tỉ USD hàng dệt may, tăng 9% so với năm 2009. Số liệu thống kê của Bộ Công Thương Nam Phi cho thấy, năm 2010, 05 quốc gia có hàng dệt may xuất khẩu nhiều nhất sang Nam Phi là Trung Quốc (1,47 tỉ USD), Ấn Độ (163,97 triệu USD), Pakistan (109,92 triệu USD), Mauritus (86,19 triệu USD) và Đức (86,13 triệu USD). Tổng kim ngạch xuất khẩu của 5 nước này đạt 1,92 tỉ USD chiếm tới 71% tổng kim ngạch nhập khẩu của Nam Phi. Cũng trong năm này, Việt Nam xuất khẩu 22,73 triệu USD đứng thứ 18 và chỉ chiếm 0,8% tổng kim ngạch nhập khẩu của Nam Phi. Các mặt hàng dệt may Nam Phi nhập khẩu có kim ngạch cao trong năm 2010 là các mặt hàng thuộc chương 52 (188,42 triệu USD), chương 54 (240,79 triệu USD), chương 61 (638,50 triệu USD) theo bảng phân loại HS. 

Do nạn thất nghiệp cao (hiện ở mức 25%) vì vậy nhằm tạo công ăn việc làm, Nam Phi đã áp mức thuế nhập khẩu khá cao đối với hàng dệt may nhập khẩu. Biên độ thuế nhập khẩu đối với mặt hàng này khá rộng từ 0-60%. 

Biểu thuế nhập khẩu hàng dệt may Nam Phi
Đơn vị tính: %

	Số TT
	Nhóm mặt hàng
	Biên độ thuế
	Thuế Trung bình

	1
	Chương 50
	0
	0

	2
	Chương 51
	0-22
	7.9

	3
	Chương 52
	0-22
	18.5

	4
	Chương 53
	0-22
	3.8

	5
	Chương 54
	0-22
	15

	6
	Chương 55
	0-22
	16.1

	7
	Chương 56
	0-20
	14.1

	8
	Chương 57
	5-30
	26.4

	9
	Chương 58
	0-25
	17.2

	10
	Chương 59
	0-22
	10.9

	11
	Chương 60
	0-22
	16.7

	12
	Chương 61
	0-40
	37.6

	13
	Chương 62
	0-40
	36.5

	14
	Chương 63
	0-60
	25.2


Thị hiếu tiêu dùng

Các sản phẩm dệt may hiện đang thông dụng tại thị trường Nam Phi được phân biệt theo màu da, tầng lớp người tiêu dùng và thị hiếu tiêu thụ. Người da đen chiếm hơn 80% dân số thích mặc những loại quần áo rẻ tiền, chủ yếu là quần bò, áo bò, áo dệt kim.. và ưa chuộng chất liệu bền. Họ thích mầu mè, đặc biệt là những màu đậm. Ngừoi da trắng chiếm gần 10% dân số chuộng phong cách châu Âu, thích tông màu thanh nhã. Giới trẻ Nam Phi ăn mặc theo xu hướng thời trang. 
Việc nắm bắt được thị hiếu tiêu dùng của người dân Nam Phi chắc chắn sẽ góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu về hàng dệt may của đất nước có trên 49 triệu dân này./. 
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